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I Huyện Lâm Bình

1 Bình An xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

2 Hồng Quang xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

3 Khuôn Hà xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

4 Minh Quang xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

5 Phúc Sơn xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

6 Phúc Yên xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

7 Thổ Bình xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

8 Thượng Lâm xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

9 Xuân Lập xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

II Huyện Na Hang

1 Xã Năng Khả xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
Nhà văn hóa 

thôn
50

2 Xã Hồng Thái xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
Nhà văn hóa 

thôn
50

3 Xã Côn Lôn xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
Nhà văn hóa 

thôn
50

4 Xã Đà Vị xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

5 Xã Sơn Phú xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

Đề xuất 

trang bị

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH

Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, năm 2023

(Kèm theo Kế hoạch số     207     /KH-UBND  ngày   05    /     9   /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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6 Xã Yên Hoa xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

7 Xã Khâu Tinh xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

8 Xã Thượng Nông xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

9 Xã Thượng Giáp xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

10 Xã Sinh Long xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

11 Xã Thanh Tương xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

III Huyện Chiêm Hoá

1 Xã Phú Bình xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

2 Xã Hòa An xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

3 Xã Bình Phú xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

4 Xã Yên Lập xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

5 Xã Kiên Đài xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

6 Xã Hùng Mỹ xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

7 Xã Hà Lang xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

8 Xã Tân Mỹ xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

9 Xã Trung Hà xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

10 Xã Linh Phú xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

11 Xã Tri Phú xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

12 Xã Bình Nhân xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

13 Xã Tân An xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50
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14 Xã Nhân Lý xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

15 Xã Xuân Quang xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

16 Xã Ngọc Hội xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

17 Xã Kim Bình xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Bộ phận 1 cửa 50

IV Huyện Yên Sơn

1 Trung Minh xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

2 Hùng Lợi xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

3 Trung Sơn xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

4 Đạo Viện xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

5 Kim Quan xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

6 Công Đa xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

7 Tiến Bộ xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

8 Nhữ Khê xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

9 Chân Sơn xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

10 Tứ Quận xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

11 Chiêu Yên xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

12 Quý Quân xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

13 Lực Hành xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

14 Tân Long xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

15 Trung Trực xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

16 Kiến Thiết xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

V
Huyện  Sơn 

Dương
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1 Xã Trung Yên xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

2 Xã Bình Yên xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

3 Xã Lương Thiện xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH xã 

Lương Thiện
50

4 Xã Hợp Hòa xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH xã Hợp 

Hòa
50

5 Xã Quyết Thắng xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH xã Quyết 

Thắng
50

6 Xã Đồng Quý xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH xã Đồng 

Quý
50

7 Xã Đông Lợi xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH Thôn 

Đồng Bừa
50

8 Xã Chi Thiết xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH Thôn 

Khán Cầu
50

9 Xã Vân Sơn xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH thôn An 

Mỹ
50

10 Xã Phú Lương xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH thôn Lão 

Nhiêu
50

11 Xã Văn Phú xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
NVH thôn Tân 

Thành
50

12 Xã Minh Thanh xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Trụ sở xã 50

13 Xã Tân Thanh xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Thôn Lục Liêu 50

14 Xã Đông Thọ xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x
Thôn Làng 

Hào
50

15 Xã Kháng Nhật xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x Thôn Ba Khe 50

VI Huyện Hàm Yên

1 Yên Thuận xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

2 Bạch Xa xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

3 Minh Khương xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

4 Tân Thành xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50
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Vật tư, 

thiết bị 

phụ trợ 

khác phục 

vụ công 

tác lắp đặt

Đề xuất 

trang bị

TT

Đơn vị 

hành chính

(Huyện/xã)

Khu vực

Internet Tivi Amplifier Loa

Đề xuất 

trang bị

Microphone Bàn phím máy tính 
Dự kiến địa 

điểm thiết lập 

điểm hỗ trợ

Dự kiến 

kinh phí

Số lượng 

(cái)

Đã được đầu 

tư/Hiện trạng 

hoạt động

Đề xuất 

trang bị

Số lượng 

(cái)

Đã được đầu 

tư/Hiện trạng 

hoạt động

Đã được đầu 

tư/Hiện trạng 

hoạt động

Đề xuất 

trang bị

Số lượng 

(cái)

Đã được đầu 

tư/Hiện 

trạng hoạt 

động

Số lượng 

(cái)

Đã được đầu 

tư/Hiện 

trạng hoạt 

động

Đề xuất 

trang bị

Số lượng 

(cái)

Đề xuất 

trang bị

5 Thành Long xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

6 Minh Hương xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

7 Yên Lâm xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

8 Bằng Cốc xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

9 Hùng Đức xã khu vực III chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

10 Minh Dân xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

11 Yên Phú xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

12 Phù Lưu xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

13 Nhân Mục xã  có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

14 Bình Xa xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

15 Đức Ninh xã có thôn đặc biệt khó khăn chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 1 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 2 chưa đầu tư x 1 x UBND xã 50

83 83 166 166 83 4.150TỔNG SỐ
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